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Tóm tắt: 
Nghiên cứu đánh giá hiệu quả phát triển chuỗi cung ứng ngược tại Việt Nam dựa trên khung lý thuyết 5R (Refuse, Reduce, Reuse, Repurpose, Recycle) trong bối cảnh kinh tế tuần hoàn và cơ chế trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR). Phương pháp nghiên cứu định tính được sử dụng thông qua phân tích dữ liệu thứ cấp từ tài liệu học thuật, báo cáo doanh nghiệp và văn bản chính sách. Kết quả cho thấy, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ nhất định trong thu gom, tái sử dụng và tái chế vật liệu sau tiêu dùng, nhưng vẫn tồn tại nhiều hạn chế về hạ tầng, năng lực tái chế, hành vi phân loại rác và thực thi chính sách. Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng ngược và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.
Từ khóa: logistics ngược, khung lý thuyết 5R, trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, kinh tế tuần hoàn 


Evaluating the effectiveness of reverse supply chain development in Vietnam based on the 5R framework and proposed solutions

Abstract:
This study evaluates the effectiveness of reverse supply chain development in Vietnam based on the 5R framework: Refuse, Reduce, Reuse, Repurpose, and Recycle, in the context of the circular economy and Extended Producer Responsibility (EPR). A qualitative research approach is employed through the analysis of secondary data from academic literature, corporate reports, and policy documents. The findings show that Vietnam has made progress in the collection, reuse, and recycling of post-consumer materials. However, significant limitations remain in collection infrastructure, recycling capacity, waste-sorting behavior, and policy implementation. Based on these findings, the study proposes several solutions to improve reverse supply chain performance and promote the development of a circular economy in Vietnam.
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1. Đặt vấn đề
Reverse logistics là quá trình lập kế hoạch, triển khai, kiểm soát dòng chảy hiệu quả và tiết kiệm chi phí của nguyên vật liệu, hàng tồn trong quá trình sản xuất, thành phẩm và các thông tin liên quan, từ điểm tiêu dùng trở về điểm xuất phát, nhằm mục đích thu hồi hoặc tạo ra giá trị hoặc xử lý phù hợp.” RL cũng có thể được định nghĩa là: “việc quản lý hiệu quả và có hệ thống các hoạt động cần thiết để thu hồi sản phẩm từ khách hàng nhằm mục đích xử lý hoặc thu hồi giá trị, trong đó bao gồm cả việc chuyển sản phẩm đã qua sử dụng từ quyền sở hữu của khách hàng đến địa điểm thu hồi, còn được gọi là hoạt động thu hồi (Le 2023 )
Sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử đang làm gia tăng nhu cầu phát triển chuỗi cung ứng ngược tại Việt Nam. Theo Thẩm Nguyễn Thục Anh (2025), cùng với sự tăng trưởng của thương mại điện tử, lượng hàng hóa đổi trả, sản phẩm lỗi và bao bì sau tiêu dùng ngày càng lớn, trong khi hệ thống logistics ngược vẫn còn nhiều hạn chế về cơ sở hạ tầng và quy trình vận hành, dẫn đến áp lực đối với hoạt động thu hồi và xử lý sản phẩm sau tiêu dùng. Bên cạnh đó, nghiên cứu của Le (2023) cho thấy, logistics ngược đóng vai trò quan trọng trong việc thu hồi, tái sử dụng, tái chế và tái sản xuất sản phẩm nhằm giảm chất thải và tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, các động lực kinh tế, cạnh tranh và môi trường có ảnh hưởng tích cực đến việc triển khai logistics ngược tại các doanh nghiệp Việt Nam. Do đó, phát triển chuỗi cung ứng ngược không chỉ góp phần giải quyết các vấn đề phát sinh từ sự mở rộng của thương mại điện tử mà còn hỗ trợ thực hiện mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam. 
 
2. Khung lý thuyết 5R
Reverse logistics là một cấu phần quan trọng trong quản trị chuỗi cung ứng, tập trung vào việc thu hồi giá trị từ sản phẩm sau tiêu dùng thông qua dòng vật chất quay ngược về hệ thống. Theo Rogers và Tibben-Lembke (1999), reverse logistics bao gồm việc lập kế hoạch và kiểm soát dòng sản phẩm từ điểm tiêu dùng trở về chuỗi cung ứng nhằm thu hồi giá trị hoặc xử lý phù hợp. Trong bối cảnh chuỗi cung ứng vòng kín, Govindan et al. (2015) nhấn mạnh reverse logistics không chỉ giúp thu hồi giá trị từ sản phẩm sau sử dụng mà còn góp phần tối ưu hóa dòng vật chất, giảm chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả tổng thể của hệ thống.
Để đánh giá hiệu quả các hoạt động này, khung 5R (Refuse, Reduce, Reuse, Repurpose, Recycle) được sử dụng như một công cụ phân tích, phản ánh mức độ duy trì và phục hồi giá trị tài nguyên trong reverse logistics. Cách tiếp cận này dựa trên nguyên tắc phân cấp xử lý, trong đó các chiến lược có khả năng giữ lại giá trị cao được ưu tiên hơn so với các hoạt động xử lý vật liệu ở giai đoạn cuối vòng đời. Điều này phù hợp với logic phân cấp giá trị trong thu hồi sản phẩm, theo đó các phương án như tái sử dụng và tái sản xuất được ưu tiên hơn tái chế và thải bỏ (Guide & Van Wassenhove, 2009).  
Cụ thể, Refuse và Reduce đại diện cho các chiến lược đầu nguồn nhằm hạn chế phát sinh dòng sản phẩm cần thu hồi thông qua loại bỏ nhu cầu không cần thiết và giảm sử dụng tài nguyên. Reuse đề cập đến việc tái sử dụng trực tiếp sản phẩm hoặc linh kiện nhằm duy trì giá trị sử dụng cao nhất. Repurpose liên quan đến việc chuyển đổi chức năng của sản phẩm để tạo ra giá trị sử dụng mới khi không còn phù hợp với mục đích ban đầu. Cuối cùng, Recycle là quá trình thu hồi và tái chế vật liệu thành nguyên liệu đầu vào mới, đóng vai trò là lựa chọn cuối cùng trong hệ thống thu hồi. Theo Thierry et al. (1995), các hoạt động như tái sử dụng và tái sản xuất đóng vai trò quan trọng trong việc kéo dài vòng đời sản phẩm và tối ưu hóa giá trị thu hồi.

3. Đánh giá hiệu quả phát triển chuỗi cung ứng ngược tại Việt Nam dựa trên khung lý thuyết 5R
[bookmark: _af961dsu77fy]3.1. Kết quả đạt được
[bookmark: _qm7ytsg9b1yl]Kết quả nghiên cứu cho thấy, chuỗi cung ứng ngược tại Việt Nam đã có những bước phát triển tích cực trong bối cảnh thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và thực hiện cơ chế trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR). Các hoạt động thu gom, thu hồi, tái sử dụng và tái chế vật liệu sau tiêu dùng ngày càng được nhiều doanh nghiệp quan tâm triển khai. Bên cạnh đó, việc áp dụng các giải pháp thiết kế bao bì bền vững và sử dụng nguyên liệu tái chế đã góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, tạo nền tảng cho sự phát triển của chuỗi cung ứng ngược tại Việt Nam.  
Thứ nhất, hệ thống thu gom và thu hồi vật liệu sau tiêu dùng tại Việt Nam đang có xu hướng mở rộng theo hướng logistics ngược do doanh nghiệp dẫn dắt, phản ánh sự hình thành bước đầu của mạng lưới thu hồi có tính hệ thống
Theo Lê Thanh (2026), trong giai đoạn thí điểm, Unilever Việt Nam phối hợp với các đối tác và chính quyền địa phương triển khai các chương trình thu gom và phân loại rác tại nguồn, qua đó ghi nhận khoảng 4,5 tấn rác thải nhựa được thu hồi ở cấp cộng đồng. Đồng thời, doanh nghiệp tiếp tục triển khai các trạm thu hồi vật liệu tái chế (Material Recovery Facility - MRF) nhằm tăng cường kết nối giữa tiêu dùng và tái chế thông qua cơ chế thu gom, phân loại và chuyển giao vật liệu có tổ chức. Những kết quả này cho thấy sự chuyển dịch từ các hoạt động thu gom phân tán sang mô hình logistics ngược mang tính tích hợp cao hơn. 
Thứ hai, chuỗi cung ứng ngược đang đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành dòng vật liệu tuần hoàn thông qua tái tích hợp nguyên liệu thu hồi vào sản xuất công nghiệp
Theo báo cáo của Duy Tân Recycling (2023), doanh nghiệp đã thu gom và tái chế khoảng 18.200 tấn nhựa trong 10 tháng đầu năm 2023, tương đương khoảng 1,6 tỷ chai nhựa đã qua sử dụng. Kết quả này cho thấy, chuỗi cung ứng ngược tại Việt Nam đang từng bước chuyển dịch từ hoạt động thu gom đơn thuần sang hình thành các vòng tuần hoàn vật liệu trong sản xuất. Nhận định này phù hợp với Govindan et al. (2015), khi các tác giả nhấn mạnh hoạt động tái chế đóng vai trò quan trọng trong việc khép kín vòng đời vật liệu và nâng cao hiệu quả của chuỗi cung ứng vòng kín (closed-loop supply chain).
Thứ ba, logistics ngược trong ngành bao bì đang thúc đẩy sự phát triển của mô hình tái sử dụng, qua đó kéo dài vòng đời sản phẩm và tối ưu hiệu quả sử dụng tài nguyên
Nhiều doanh nghiệp đã xây dựng hệ thống thu hồi bao bì thông qua mạng lưới phân phối nhằm nâng cao tỷ lệ tái sử dụng sau tiêu dùng. Trong đó, Heineken Việt Nam triển khai mô hình bao bì hoàn lưu đối với chai thủy tinh và két bia trên phạm vi toàn quốc (Heineken Việt Nam, 2025). Theo báo cáo phát triển bền vững, tỷ lệ tái sử dụng đạt 96% đối với chai thủy tinh và 97% đối với két bia, cho thấy hiệu quả đáng kể của logistics ngược trong việc giảm phụ thuộc vào nguyên liệu mới và kéo dài vòng đời sản phẩm trong chuỗi cung ứng đồ uống.
Thứ tư, chuỗi cung ứng ngược tại Việt Nam đang có xu hướng mở rộng từ các hoạt động thu hồi và tái chế sau tiêu dùng sang việc tích hợp các nguyên tắc kinh tế tuần hoàn ngay từ giai đoạn thiết kế sản phẩm và bao bì
Bên cạnh các hoạt động thu gom và tái chế, nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu áp dụng các giải pháp thiết kế bao bì theo hướng bền vững nhằm nâng cao khả năng thu hồi và tái chế vật liệu trong tương lai. Theo Minh Thi (2025), Nestlé Việt Nam đặt mục tiêu 100% bao bì có thể tái chế hoặc tái sử dụng, đồng thời liên tục đổi mới thiết kế bao bì theo hướng thân thiện với môi trường thông qua việc sử dụng vật liệu tái chế và giảm thiểu nhựa dùng một lần. Xu hướng này cho thấy chuỗi cung ứng ngược không còn chỉ tập trung vào xử lý sản phẩm sau sử dụng mà đã từng bước gắn kết với giai đoạn thiết kế sản phẩm, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang mô hình kinh tế tuần hoàn.
Thứ năm, khung chính sách về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) đã góp phần thể chế hóa hoạt động logistics ngược, tạo nền tảng pháp lý cho sự phát triển của chuỗi cung ứng tuần hoàn tại Việt Nam
Trong bối cảnh triển khai Luật Bảo vệ môi trường 2020 (Quốc hội, 2020) và Nghị định 08/2022/NĐ-CP (Chính phủ, 2022), cơ chế EPR yêu cầu doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm thu hồi, tái chế hoặc đóng góp tài chính cho xử lý sản phẩm sau tiêu dùng. Điều này đánh dấu sự chuyển đổi từ các sáng kiến thu gom mang tính tự nguyện sang hệ thống thu hồi có tính bắt buộc, được giám sát bởi nhà nước, qua đó hình thành nền tảng thể chế quan trọng cho việc phát triển logistics ngược tại Việt Nam.
[bookmark: _5hx8p8m4zq4k]3.2. Một số hạn chế còn tồn tại
Mặc dù đạt được những kết quả nhất định, quá trình phát triển chuỗi cung ứng ngược tại Việt Nam vẫn còn đối mặt với nhiều hạn chế. Hệ thống thu gom và phân loại chất thải chưa đồng bộ, năng lực tái chế còn chưa tương xứng với nhu cầu thực tế, trong khi nhận thức và thói quen phân loại rác tại nguồn của người dân vẫn còn hạn chế. Ngoài ra, việc triển khai các chính sách hỗ trợ và cơ chế EPR trên thực tế vẫn cần tiếp tục được hoàn thiện để nâng cao hiệu quả vận hành của hệ thống. 
[bookmark: _6jqiqgp9xigm]Thứ nhất, hạ tầng thu gom và phân loại chất thải chưa đồng bộ
Hệ thống quản lý chất thải rắn tại Việt Nam còn tồn tại nhiều hạn chế trong việc thu gom, phân loại rác tại nguồn và phối hợp giữa các bên liên quan trong chuỗi quản lý chất thải. Việc phân loại rác tại nguồn chưa được triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn quốc, làm giảm hiệu quả thu hồi vật liệu và gây gián đoạn dòng vật liệu tái chế (United National Development Programme Viet Nam, 2025).
[bookmark: _whstpwtc8y09]Thứ hai, năng lực tái chế còn hạn chế so với lượng chất thải phát sinh
Khả năng thu gom và tái chế chất thải tại Việt Nam chưa đáp ứng được tốc độ gia tăng của rác thải đô thị, đặc biệt là rác thải nhựa. Theo World Bank (2022), Việt Nam phát sinh khoảng 3,1 triệu tấn rác thải nhựa mỗi năm, trong đó chỉ khoảng 30-33% được thu gom và tái chế, phần còn lại chủ yếu bị chôn lấp hoặc thất thoát ra môi trường.
[bookmark: _zek0e9tkv0zp]Thứ ba, hành vi phân loại rác tại nguồn của người dân còn hạn chế
Việc phân loại rác tại nguồn chưa trở thành thói quen phổ biến và còn phụ thuộc nhiều vào ý thức người dân cũng như điều kiện hạ tầng thu gom tại địa phương. Thực tiễn triển khai tại nhiều địa phương cho thấy, hoạt động phân loại rác vẫn chủ yếu mang tính thí điểm và chưa hình thành được hệ thống ổn định trên diện rộng, dẫn đến chất lượng nguyên liệu đầu vào cho tái chế còn thấp (Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2024).
[bookmark: _kwsuuzuqddwv]Thứ tư, khung chính sách và cơ chế thực thi còn trong giai đoạn hoàn thiện
Mặc dù Việt Nam đã ban hành Luật Bảo vệ môi trường 2020 (Quốc hội, 2020) và Nghị định 08/2022/NĐ-CP (Chính phủ, 2022) quy định cơ chế trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR), việc triển khai thực tế vẫn còn gặp nhiều khó khăn do hạn chế về cơ chế giám sát, dữ liệu và sự phối hợp giữa các bên liên quan. Các báo cáo của United National Development Programme Viet Nam cũng cho thấy việc triển khai kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện và cần tăng cường năng lực thực thi (United National Development Programme Viet Nam, 2025).

4. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng ngược tại Việt Nam
Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình phát triển chuỗi cung ứng ngược tại Việt Nam vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế. Hệ thống thu gom và phân loại chất thải chưa được triển khai đồng bộ, trong khi năng lực công nghệ tái chế còn chênh lệch giữa các doanh nghiệp. Nhận thức và thói quen phân loại rác tại nguồn của người tiêu dùng vẫn chưa thực sự phổ biến, ảnh hưởng đến hiệu quả thu hồi và tái chế vật liệu. Ngoài ra, việc triển khai các chính sách hỗ trợ và cơ chế EPR vẫn cần tiếp tục được hoàn thiện để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các hoạt động logistics ngược. 
[bookmark: _id4hu363gpka]Thứ nhất, hoàn thiện và đồng bộ hóa hạ tầng thu gom - phân loại chất thải
Cần tiếp tục đầu tư và chuẩn hóa hệ thống thu gom, phân loại và trung chuyển chất thải nhằm đảm bảo tính đồng bộ giữa các địa phương, qua đó nâng cao hiệu quả thu hồi vật liệu trong chuỗi cung ứng ngược. Việc mở rộng mô hình phân loại rác tại nguồn cần gắn với hệ thống thu gom riêng biệt để tránh tình trạng phân loại nhưng không được xử lý tách biệt, làm giảm hiệu quả tái chế (United National Development Programme Viet Nam, 2025).
[bookmark: _5tmxmapduyaj]Thứ hai, nâng cao năng lực tái chế thông qua đầu tư công nghệ và mở rộng công suất
Cần thúc đẩy đầu tư vào công nghệ tái chế hiện đại và mở rộng công suất các cơ sở tái chế nhằm đáp ứng lượng chất thải ngày càng gia tăng, đặc biệt là rác thải nhựa. Việc tăng cường sử dụng nguyên liệu tái chế trong sản xuất cũng góp phần hình thành thị trường vật liệu thứ cấp và nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng ngược (World Bank Group, 2022).
[bookmark: _kul81d9cs2gt]Thứ ba, thúc đẩy thay đổi hành vi phân loại rác tại nguồn của người dân
Cần tăng cường truyền thông, giáo dục môi trường và triển khai các cơ chế khuyến khích phù hợp nhằm nâng cao ý thức phân loại rác tại nguồn của người dân. Đồng thời, việc phân loại rác chỉ có hiệu quả khi đi kèm với hệ thống thu gom tương ứng, đảm bảo dòng chất thải sau phân loại được xử lý đúng cách (Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2024).
[bookmark: _tv8mxfgn7uf7]Thứ tư, hoàn thiện khung chính sách và tăng cường thực thi EPR
Cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR), bao gồm tăng cường giám sát, minh bạch dữ liệu và nâng cao hiệu quả phối hợp trong thực thi chính sách. Việc triển khai đồng bộ Luật Bảo vệ môi trường 2020 (Quốc hội, 2020) và Nghị định 08/2022/NĐ-CP (Chính phủ, 2022) sẽ góp phần củng cố nền tảng pháp lý cho chuỗi cung ứng ngược tại Việt Nam.
[bookmark: _re9i34gaelgz]Thứ năm, cải thiện hiệu quả vận hành hệ thống thu gom và xử lý chất thải
Cần nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống thu gom và xử lý chất thải thông qua việc cải thiện cơ chế tổ chức và tăng cường kết nối giữa các khâu trong chuỗi xử lý. Việc giảm phân mảnh trong hệ thống sẽ giúp tối ưu hóa dòng vật liệu và nâng cao hiệu quả thu hồi tài nguyên trong thực tế quản lý chất thải rắn (Nguyen và các cộng sự, 2025).

5. Kết luận 
Kết quả nghiên cứu cho thấy, việc phát triển chuỗi cung ứng ngược tại Việt Nam đã đạt được một số kết quả nhất định khi được đánh giá dựa trên khung lý thuyết 5R, đặc biệt ở các cấp độ như Recycle và một phần Reuse thông qua hoạt động thu gom, tái chế và tái sử dụng bao bì trong một số ngành công nghiệp. Đồng thời, các doanh nghiệp đã bước đầu tích hợp các nguyên tắc kinh tế tuần hoàn vào hoạt động sản xuất và thiết kế sản phẩm, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và giảm thiểu chất thải.
Tuy nhiên, hiệu quả chung của chuỗi cung ứng ngược tại Việt Nam vẫn chưa cao và chưa đồng đều giữa các cấp độ của mô hình 5R. Các hạn chế vẫn tập trung ở khâu đầu nguồn như Refuse và Reduce chưa được triển khai mạnh, trong khi hạ tầng thu gom - phân loại còn thiếu đồng bộ, năng lực tái chế còn hạn chế và hành vi phân loại rác tại nguồn chưa phổ biến. Bên cạnh đó, khung chính sách dù đã được hình thành nhưng việc thực thi vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, làm giảm hiệu quả tổng thể của hệ thống.
Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng ngược tại Việt Nam, bao gồm hoàn thiện hạ tầng thu gom - phân loại, nâng cao năng lực tái chế thông qua đầu tư công nghệ, thúc đẩy thay đổi hành vi người dân, tăng cường thực thi chính sách EPR và cải thiện mức độ phối hợp trong toàn bộ chuỗi giá trị. Những giải pháp này cần được triển khai đồng bộ giữa Nhà nước, doanh nghiệp và các bên liên quan nhằm nâng cao hiệu quả vận hành chuỗi cung ứng ngược theo hướng bền vững và tuần hoàn hơn.
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